
ĐƠN VỊ: KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

STT MSSV HỌ VÀ TÊN THÀNH TÍCH TÊN NGÀNH BẬC ĐT SỐ TIỀN GHI 
CHÚ

1 1154020322 Trịnh Trần Nhã Trân Thủ khoa Kế toán ĐH 1.500.000

2 1154010232 Phạm Trần Thu Hương Thủ khoa Quản trị kinh doanh ĐH 1.500.000

3 1154040708 Đào Diễm Trang Thủ khoa Tài chính ngân hàng ĐH 1.500.000

(Ban hành kèm theo quyết định số:         của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM ký ngày       tháng       năm 2015)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG SINH VIÊN
ĐẠT THÀNH TÍCH HỌC TẬP CAO TRONG TOÀN KHÓA HỌC 2011 - 2015

MẪU 1 - KTCK

4 1154040080 Trần Thị Mỹ Dung Giỏi toàn khóa học Kế toán ĐH 2.000.000

5 1154040399 Lê Hồng Nhung Giỏi toàn khóa học Kế toán ĐH 2.000.000

6 1154020322 Trịnh Trần Nhã Trân Giỏi toàn khóa học Kế toán ĐH 2.000.000

7 1154010729 Đặng Thu Uyên Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 2.000.000

8 1154010062 Nguyễn Ngọc Diễm Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 2.000.000

9 1154010612 Vy Thu Thủy Tiên Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 2.000.000

10 1154010115 Nguyễn Tấn Đạt Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 2.000.000

11 1154010709 Ngô Thanh Tuyền Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 2.000.000

12 1154010671 Cao Thị Thùy Trinh Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 2.000.000

13 1154010723 Phan Thanh Tú Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 2.000.000

Trang 1
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14 1154010218 Hồ Thị Ngọc Huyền Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 2.000.000

15 1154010419 Đinh Thị Hoàng Oanh Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 2.000.000

16 1154010365 Vương Mỹ Ngọc Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 2.000.000

17 1154010479 Vũ Minh Sang Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 2.000.000

18 1154010232 Phạm Trần Thu Hương Giỏi toàn khóa học Quản trị kinh doanh ĐH 2.000.000

19 1154040044 Nguyễn Thụy Minh Châu Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

20 1154040075 Nguyễn Trần Hạnh Dung Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

21 1154030316 Trà Thị Thu Ngọc Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

22 1154030338 Huỳnh Tú Nhi Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

23 1154030037 Nguyễn Thành Công Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.00023 1154030037 Nguyễn Thành Công Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

24 1154030370 La Quốc Phong Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

25 1154030562 Trương Ng. Huỳnh Trâm Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

26 1154030004 Phạm Thị Thanh An Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

27 1154020359 Trần Hồng Vũ Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

28 1154030358 Trần Thanh Quỳnh Như Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

29 1154030322 Đỗ Nguyễn Thùy Nguyên Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

30 1154030142 Nguyễn Thị Thu Hoài Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

31 1154030314 Nguyễn Trần Mỹ Ngọc Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

32 1154030191 Nguyễn Kiều Khanh Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

33 1154010231 Nguyễn Thị Quỳnh Hương Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000
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34 1154030553 Võ Quỳnh Trang Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

35 1154030291 Nguyễn Ngọc Vân Nga Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

36 1154030339 Lâm Thị Kim Nhi Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

37 1154030042 Nguyễn Thị Bách Diệp Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

38 1154010500 Lê Ngọc Duy Tân Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

39 1154030434 Phan Kiều Tâm Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

40 1154040029 Vũ Minh Anh Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

41 1154030067 Nguyễn Thùy Dương Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

42 1154030656 Nguyễn Thủy Nhật Vy Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

43 1154030577 Nguyễn Huỳnh Tố Trinh Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.00043 1154030577 Nguyễn Huỳnh Tố Trinh Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

44 1154040708 Đào Diễm Trang Giỏi toàn khóa học Tài chính ngân hàng ĐH 2.000.000

45 1154040659 Ngô Văn Tường BVKL xuất sắc Kế toán ĐH 500.000

46 1154010115 Nguyễn Tấn Đạt BVKL xuất sắc Quản trị kinh doanh ĐH 500.000

47 1154010218 Hồ Thị Ngọc Huyền BVKL xuất sắc Quản trị kinh doanh ĐH 500.000

48 1154030369 Trần Vĩnh Phát BVKL xuất sắc Quản trị kinh doanh ĐH 500.000

49 1154020359 Trần Hồng Vũ BVKL xuất sắc Tài chính ngân hàng ĐH 500.000

50 1154030042 Nguyễn Thị Bách Diệp BVKL xuất sắc Tài chính ngân hàng ĐH 500.000

51 1154030142 Nguyễn Thị Thu Hoài BVKL xuất sắc Tài chính ngân hàng ĐH 500.000

52 1154030196 Đỗ Văn Khiêm BVKL xuất sắc Tài chính ngân hàng ĐH 500.000

53 1154030314 Nguyễn Trần Mỹ Ngọc BVKL xuất sắc Tài chính ngân hàng ĐH 500.000
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54 1154030370 La Quốc Phong BVKL xuất sắc Tài chính ngân hàng ĐH 500.000

55 1154030434 Phan Kiều Tâm BVKL xuất sắc Tài chính ngân hàng ĐH 500.000

56 1154030577 Nguyễn Huỳnh Tố Trinh BVKL xuất sắc Tài chính ngân hàng ĐH 500.000

57 1154030656 Nguyễn Thủy Nhật Vy BVKL xuất sắc Tài chính ngân hàng ĐH 500.000

58 1154040029 Vũ Minh Anh BVKL xuất sắc Tài chính ngân hàng ĐH 500.000

59 1154040075 Nguyễn Trần Hạnh Dung BVKL xuất sắc Tài chính ngân hàng ĐH 500.000

60 1154040663 Hà Triều Uyên BVKL xuất sắc Tài chính ngân hàng ĐH 500.000

61 1154040708 Đào Diễm Trang BVKL xuất sắc Tài chính ngân hàng ĐH 500.000

62 1154030016 Nguyễn Viết Bảo BVKL xuất sắc Tài chính ngân hàng ĐH 500.000
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